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STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD2 
Địa chỉ 

Nội dung kiểm 

tra3 

Hình thức kiểm 

tra4 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

1 
Cơ sở chế biến chè tươi thuộc Hộ 

kinh doanh Lê Văn Chặng 
Hùng An, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

2 
Cơ sở sản xuất gỗ thuộc Công ty 

TNHH TM&XNK Bảo Thịnh 
Liên Hiệp, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

3 Công ty cố phần Trạch Duy 
Thôn Giang Nam, Thanh Thủy, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

4 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Giang Sơn 

Thôn Tìa Súng, Lũng Phìn, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

5 Nhà máy chè Biên Cương Bắc Quang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

6 Nhà máy chế biến nông sản Vĩnh Tuy, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

Sở Công thương  

 
1 Mốc thời gian từ ngày 15 tháng cuối cùng Quý này đến ngày 14 tháng cuối cùng Quý tới 
2 Ghi cụ thể tên và mã số thuế của tổ chức, cá nhân được kiểm tra 
3 Ghi ngắn gọn theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Bộ Công an (ví dụ: Phòng cháy chữa cháy, lưu trú, môi trường….) 
4 Trực tiếp hoặc trực tuyến/từ xã. 
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cứu hộ 

7 
Nhà máy chế biến ván ép công 

nghệ cao xuất khẩu 
Vĩnh Tuy, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

8 Nhà máy chè Hùng An Hùng An, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

9 Nhà máy giấy Hải Hà Vĩnh Tuy, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

10 Nhà máy sản xuất Feremangan Huyện Vị Xuyên, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

11 Nhà máy sản xuất giấy vàng mã Vĩnh Tuy, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

12 
Sx chế biến chè tươi thuộc hộ 

kinh doanh Đặng Văn Phong 
Hùng An, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

13 Xưởng sản xuất chế biến gỗ Vĩnh Tuy, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

14 
Xưởng sản xuất chế biến gỗ Ly 

mộc 
Bắc Quang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

15 
Kho VLNCN 1 thuộc Công ty 

TNHH Hiệp Phú 
An Tường, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  
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16 
Kho VLNCN 2 thuộc Công ty 

TNHH Hiệp Phú 
Thái Bình, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

17 
Kho VLNCN Chi nhánh Công 

nghiệp Hoá chất mỏ Hà Tuyên 
Nông Tiến, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

18 
Kho VLNCN số 1 Công ty Cổ 

phần Đầu tư XNK Tây Đô 
Nông Tiến, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

19 
Kho VLNCN số 2 thuộc Công ty 

Cổ phần Đầu tư XNK Tây Đô 
Nông Tiến, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

20 
Kho VLNCN thuộc Công ty CP 

LS và Khoáng sản Tuyên Quang 
Sơn Dương, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

21 
Kho VLNCN thuộc Công ty 

TNHH 1TV VLXD Nhật Tân 
Tân Thanh, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

22 
Kho VLNCN thuộc Công ty 

TNHH 27.7 
Sơn Dương, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

23 
Kho VLNCN thuộc Công ty 

TNHH 27.7 
Tân Thanh, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

24 
Kho VLNCN thuộc Công ty 

TNHH Đạo Tú Thanh Phát 
Tân Thanh, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

25 Kho VLNCN thuộc Công ty Sơn Thủy, Tuyên Quang Phòng cháy, Trực tiếp Phòng Cảnh sát Sở Công thương  
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TNHH MTV VLXD Thanh Hải chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

26 
Kho VLNCN thuộc Công ty 

TNHH Phú Hưng 
Yên Sơn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

27 
Kho VLNCN thuộc Công ty 

TNHH Thành Long 
Sơn Dương, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

28 
Kho VLNCN thuộc Công ty 

TNHH VLXD Huy Linh 
Tân Thanh, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

29 
Kho VLNCN thuộc HTX Vận tải 

khai thác VLXD số 02 An Tường 
An Tường, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

30 
Kho hàng hóa thuộc Công ty CP 

Lương thực Tuyên Quang 

Tổ dân phố Hưng Thành 4, An Tường, 

Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

31 
Kho hàng hóa tổng hợp thuộc 

Công ty TNHH Lan Sơn 

Tổ dân phố Hợp Hòa 1, An Tường, 

Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

32 

Kho hàng hóa tổng hợp thuộc 

Công ty TNHH MTV dịch vụ 

thương mại Thái Dương 

Tổ dân phố 10, Nông Tiến, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

33 
Kho hàng hóa tổng hợp thuộc 

Công ty TNHH MTV Hộ Nhâm 

Tổ dân phố 9, Nông Tiến, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

34 
Kho hàng hóa tổng hợp thuộc Hộ 

kinh doanh Hoàng Cẩm Hồng 

Tổ dân phố Yên Lộc, An Tường, 

Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 
Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 
Sở Công thương  
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cứu nạn, cứu hộ cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

35 

Nhà máy đường Tuyên Quang 

thuộc Công ty CP Mía Đường 

Sơn Dương 

Trường Sinh, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

36 

Nhà máy gạch tuynel Tràng Đà 

thuộc Công ty Cổ phần gạch 

tuynel Viên Châu 

Tổ dân phố Tràng Đà 4, Nông Tiến, 

Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

37 

Nhà máy gạch tuynel Viên Châu 

thuộc Công ty Cổ phần gạch 

tuynel Viên Châu 

Tổ dân phố 8, An Tường, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

38 
Nhà máy sản xuất antimon thuộc 

Công ty Cổ phần Bảo Âu 

Thôn Tân Hoa, Bình An, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

39 

Nhà máy sản xuất bao bì PP thuộc 

Công ty TNHH MTV bao bì 

DHT, Chi nhánh số 2 

Lô F2, cụm công nghiệp Phúc Ứng, 

Sơn Dương, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

40 
Nhà máy sản xuất bột barite thuộc 

Công ty TNHH 27/7 

Thôn Bình Man, Sơn Thủy, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

41 
Nhà máy sản xuất bột đá thuộc 

Công ty TNHH Feldspar An Bình 

Thôn Bình Man, Sơn Thủy, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

42 
Nhà máy sản xuất chè thuộc Công 

ty Cổ phần chè Mỹ Lâm 

Tổ dân phố Lập Thành, Mỹ Lâm, 

Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

43 
Nhà máy sản xuất chè thuộc Công 

ty Cổ phần chè Sông Lô 

Tổ dân phố Kim Phú 12, Mỹ Lâm, 

Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

Sở Công thương  
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cứu hộ 

44 
Nhà máy sản xuất chè thuộc Công 

ty Cổ phần chè Tân Trào 

Thôn Tân Phú, Sơn Dương, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

45 

Nhà máy sản xuất điện sinh khối 

thuộc Công ty Cổ phần mía 

đường Sơn Dương 

Thôn Tân Bình 2, Bình Xa, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

46 

Nhà máy sản xuất giày Hàm Yên 

thuộc Công ty TNHH sản xuất 

giày ChungJye Tuyên Quang Việt 

Nam 

Cụm công nghiệp Tân Thành, Hàm 

Yên, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

47 

Nhà máy sản xuất giấy thuộc 

Công ty Cổ phần giấy Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố 2, Nông Tiến, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

48 

Nhà máy sản xuất giấy thuộc 

Công ty Cổ phần xây dựng tổng 

hợp Tuyên Quang 

Thôn Cổ Yểng, Nà Hang, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

49 
Nhà máy sản xuất giày thuộc 

Công ty TNHH Tai Shing 

Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn 

Dương, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

50 

Nhà máy sản xuất giày, Chi 

nhánh Sơn Dương thuộc Công ty 

TNHH sản xuất giày ChungJye 

Tuyên Quang Việt Nam 

Thôn Tân Phúc, Sơn Dương, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

51 

Nhà máy sản xuất giày, Chi 

nhánh Yên Sơn 2 thuộc Công ty 

TNHH sản xuất giày ChungJye 

Tuyên Quang Việt Nam 

Tổ dân phố Trung Môn 11, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

52 

Nhà máy sản xuất giày, Chi 

nhánh Yên Sơn thuộc Công ty 

TNHH sản xuất giày ChungJye 

Tuyên Quang Việt Nam 

Tổ dân phố Trung Môn 17, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  
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53 
Nhà máy sản xuất gỗ thuộc Công 

ty Cổ phần cơ khí Tuyên Quang 

Tổ dân phố Trung Môn 11, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

54 

Nhà máy sản xuất gỗ thuộc Công 

ty Cổ phần sản xuất viên nén An 

Thịnh Tuyên Quang 

Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

55 

Nhà máy sản xuất gỗ thuộc Công 

ty Cổ phần thương mại sản xuất 

xuất khẩu Phúc Lâm 

Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

56 

Nhà máy sản xuất gỗ thuộc Công 

ty Cổ phần Woodsland Tuyên 

Quang 

Cụm công nghiệp Thắng Quân, Yên 

Sơn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

57 

Nhà máy sản xuất gỗ thuộc Công 

ty TNHH Acacia Woodcraft Việt 

Nam 

Cụm công nghiệp Thắng Quân, Yên 

Sơn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

58 
Nhà máy sản xuất gỗ thuộc Công 

ty TNHH MTV gỗ Toàn Lộc 

Thôn Hưng Thịnh, Yên Sơn, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

59 
Nhà máy sản xuất gỗ thuộc Công 

ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang 
Thôn 20, Thái Hòa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

60 
Nhà máy sản xuất gỗ thuộc Công 

ty TNHH Thuận Gia Thành 

Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

61 

Nhà máy sản xuất gỗ, Chi nhánh 

Chiêm Hóa thuộc Công ty TNHH 

Sao Việt Tuyên Quang 

Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

62 Nhà máy sản xuất gỗ, chi nhánh Tổ dân phố Chè Đen 2, An Tường, Phòng cháy, Trực tiếp Phòng Cảnh sát Sở Công thương  
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Thái Bình thuộc Công ty Cổ phần 

Woodsland Tuyên Quang 

Tuyên Quang chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

63 

Nhà máy sản xuất vải bạt PE 

thuộc Công ty TNHH Hitarp Việt 

Nam 

Lô F1, cụm công nghiệp Phúc Ứng, 

Sơn Dương, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

64 

Nhà máy sản xuất vàng mã thuộc 

Công ty Cổ phần xây dựng tổng 

hợp Tuyên Quang 

Tổ dân phố Hưng Thành 4, An Tường, 

Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

65 

Nhà máy sản xuất viên gỗ nén 

thuộc Công ty Cổ phần sản xuất 

và thương mại Võ Thuận Phát 

Tổ dân phố Chè Đen 2, An Tường, 

Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

66 
Nhà máy xi măng thuộc Công ty 

Cổ phần xi măng Tuyên Quang 

Tổ dân phố Tràng Đà 1, Nông Tiến, 

Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

67 

Xưởng sản xuất gỗ thuộc Công ty 

TNHH Huiling Woodproduct 

Việt Nam 

Cụm công nghiệp Thắng Quân, Yên 

Sơn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương  

68 
Khách sạn Việt Cường thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Viết Việt 
Thôn 9, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

69 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 

Đức Phong Hotel thuộc Hộ kinh 

doanh Phạm Thị Thu 

Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

70 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 

Thùy Dương thuộc Hộ kinh 

doanh Nguyễn Thu Hà 

Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

71 
Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 

Tuấn Anh Hộ kinh doanh Đào 
Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 
Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 
Sở Xây dựng  
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Anh Tuấn cứu nạn, cứu hộ cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

72 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 

Việt Hà thuộc Công ty TNHH 

MTV Ngọc Hảo 

Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

73 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 

Ý Vy thuộc Hộ kinh doanh Phạm 

Văn Thoại 

Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

74 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, 

Nhà hàng Dũng Đạt thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Thị Lai 

Thôn Bản Chợ, Yên Hoa, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

75 Cơ sở Nhà nghỉ Bên Hồ Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

76 Cơ sở Nhà nghỉ Lavender Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

77 
CSKD Ltru trú Hoa Sữa HKD 

Hoàng Thanh Hương 
Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

78 
CSKD lưu trú Gia Huy HKD 

Nguyễn Thị Nhung 
Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

79 
CSKD lưu trú Quỳnh Nhi HKD 

Nguyễn Lê Quân 
Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

80 
CSKD lưu trú Thúy Trám HKD 

Bùi Hồng Thùy 
Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

Sở Xây dựng  
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cứu hộ 

81 

Khách sạn Lăng Can Botique 

thuộc Công ty TNHH Du lịch và 

Khách sạn Lăng Can 

Thôn Bản Khiển, Lâm Bình, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

82 
Khách sạn Sao Mai thuộc Hộ 

kinh doanh Nông Thị Tô 
Thôn 9, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

83 
Khách sạn Thắng Sen thuộc Hộ 

kinh doanh Lê Thị Sen 
Thôn 5, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

84 Nhà Nghỉ 555 Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

85 Nhà nghỉ Bách Dương Nông Tiến, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

86 Nhà nghỉ Blue Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

87 
Nhà nghỉ Công Thắm thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Bá Công 
Thôn 5, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

88 
Nhà nghỉ Cường Hằng thuộc Hộ 

kinh doanh Vũ Quốc Cường 
Thôn 3, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

89 
Nhà nghỉ Đô Thương thuộc Hộ 

kinh doanh Triệu Thành Đô 

Thôn Bản Khiển, Lâm Bình, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  



11 

 

STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD2 
Địa chỉ 

Nội dung kiểm 

tra3 

Hình thức kiểm 

tra4 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

90 Nhà nghỉ Đức Trung Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

91 
Nhà nghỉ Gia Vinh thuộc Hộ kinh 

doanh Hỏa Thị Dương 

Thôn Nà Tông, Thượng Lâm, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

92 
Nhà Nghỉ Hà Thư thuộc hộ kinh 

doanh Dương Thị Hà 

Thôn Bản Khiển, Lâm Bình, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

93 Nhà nghỉ Hải Mai Nông Tiến, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

94 Nhà nghỉ Hải Oanh Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

95 
Nhà nghỉ Hải Phong thuộc Hộ 

kinh doanh Sằm Thị Phong 
Thôn 5, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

96 
Nhà nghỉ Hải Xuyên thuộc Hộ 

kinh doanh Trần Thị Xuyên 
Thôn 14, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

97 Nhà nghỉ Hiền Thương 1 Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

98 Nhà nghỉ Hiền Thương 2 Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

99 Nhà nghỉ Hoan Nương thuộc Hộ Thôn 3, Nà Hang, Tuyên Quang Phòng cháy, Trực tiếp Phòng Cảnh sát Sở Xây dựng  
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kinh doanh Nguyễn Văn Hoan chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

100 Nhà nghỉ Hoàng Kiên Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

101 
Nhà nghỉ Hoàng Nam thuộc Hộ 

kinh doanh Hoàng Thị Hóa 

Thôn Bản Khiển, Lâm Bình, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

102 
Nhà nghỉ Học Nụ thuộc Hộ kinh 

doanh Đỗ Thị Quế Nụ 
Thôn 4, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

103 Nhà nghỉ Hùng Hương Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

104 Nhà Nghỉ Huy Hoàng Yên Nguyên, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

105 Nhà nghỉ Huyền Anh Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

106 Nhà nghì Khánh Ly Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

107 Nhà nghỉ Lan Linh Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

108 
Nhà nghỉ Liên Khu 1 thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Văn Hồng 
Thôn 3, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 
Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 
Sở Xây dựng  
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cứu nạn, cứu hộ cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

109 
Nhà nghỉ Liên Khu 2 thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Văn Hồng 
Thôn 3, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

110 Nhà nghỉ Light House Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

111 Nhà nghỉ Linh Đăng Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

112 Nhà nghỉ Lộc Son Nông Tiến, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

113 Nhà nghỉ Mai Hương An Tường, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

114 Nhà nghỉ Mai Hữu Kim Bình, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

115 Nhà nghỉ Minh Nguyệt Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

116 Nhà nghỉ Minh Thủy Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

117 Nhà nghỉ Moonlight An Tường, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

Sở Xây dựng  
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cứu hộ 

118 
Nhà nghỉ Nghĩa Anh thuộc Hộ 

kinh doanh Hoàng Thị Thâm 

Thôn Nà Khuyến, Yên Hoa, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

119 
Nhà nghỉ Nhà Của Lâm thuộc Hộ 

kinh doanh Hoàng Khoa Lâm 
Thôn 8, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

120 Nhà nghỉ Nhất Thủy Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

121 'Nhà nghỉ Như Quỳnh Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

122 
Nhà nghỉ Phú Quý thuộc Hộ kinh 

doanh Trịnh Nam Ninh 
Thôn 10, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

123 Nhà Nghỉ Quý Dương Nông Tiến, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

124 
Nhà nghỉ Quý Vân thuộc Hộ kinh 

doanh Nguyễn Quang Quý 
Thôn 9, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

125 Nhà nghỉ Sao Mai Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

126 Nhà nghỉ Sơn Mão Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  
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127 
Nhà nghỉ Sông Gâm thuộc Hộ 

kinh doanh Lê Công Của 
Thôn 6, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

128 
Nhà nghỉ Thái Thịnh thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Thu Thùy 
Thôn 8, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

129 Nhà Nghỉ Thanh Huyền Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

130 Nhà nghỉ Thành Sim Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

131 Nhà nghỉ Thu Hiền Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

132 Nhà nghỉ Thu Trang An Tường, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

133 
Nhà nghỉ Thủy Khương thuộc 

kinh doanh Đào Thị Thủy 
Thôn 8, Nà Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

134 
Nhà Nghỉ Tiến Tài thuộc Hộ kinh 

doanh Ma Văn Tiến 

Thôn Tân Thành, Yên Hoa, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

135 Nhà nghỉ Trần Minh Hiếu Nông Tiến, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

136 Nhà nghì Trang Vinh Minh Xuân, Tuyên Quang Phòng cháy, Trực tiếp Phòng Cảnh sát Sở Xây dựng  
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chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

137 Nhà nghỉ Trúc Vàng An Tường, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

138 Nhà nghỉ Trung Lâm Nông Tiến, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

139 Nhà nghỉ Trường Sơn Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

140 Nhà nghỉ Trường Sơn Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

141 Nhà nghỉ Tùng Dương Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

142 Nhà nghỉ Tùng Dương Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

143 Nhà nghỉ Tuyên Nga Chiêm Hóa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

144 
Nhà nghỉ Việt Chu thuộc Hộ kinh 

doanh Triệu Thị Chu 

Thôn Tân Thành, Yên Hoa, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

145 Nhà nghỉ Vinh Trang Chiêm Hóa, Tuyên Quang 
Phòng cháy, 

chữa cháy và 
Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 
Sở Xây dựng  
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cứu nạn, cứu hộ cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

146 
Nhà nghỉ Xuân Đôn thuộc Hộ 

kinh doanh Triệu Văn Đôn 

Thôn Bản Chợ, Yên Hoa, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

147 Nhà trọ Hân Bảo Linh Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

148 Nhà trọ Happy house Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

149 Nhà trọ Lê Thị Thục Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

150 Nhà trọ Long Huy Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

151 Nhà trọ Mạnh Cương Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

152 Nhà trọ Nguyễn xuân báu An Tường, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

153 Nhà trọ Trần Tử Bình An Tường, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

154 Nhà trọ Trường Giang Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

Sở Xây dựng  
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cứu hộ 

155 Bích Phương 6 Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

156 Clover Hostel Và Coffee Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

157 Dazzling Hotel Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

158 Dịch vụ lưu trú Cối Xay Gió Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

159 friend Hotel Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

160 Friend Hotel Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

161 hà giang Cozy Hostel Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

162 Hà Giang Db Hostel Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

163 Hà Giang Safari Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  
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164 Hảo Tea House Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

165 HCA Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

166 H'mong Ethnic Hostel Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

167 holly Hostel Hà Giang Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

168 Homestay Nà Tậu Yên Minh, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

169 Hồng Hào 2 Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

170 Hotel Nhớ Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

171 Jasme Sation hostel Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

172 Khác sạn Thành Hưng Yên Minh, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

173 Khách sạn Anh Quang Đồng Văn, Tuyên Quang Phòng cháy, Trực tiếp Phòng Cảnh sát Sở Xây dựng  
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chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

174 Khách sạn Bảo Minh Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

175 Khách sạn Đá Nhớ Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

176 Khách sạn Đại Lâm Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

177 Khách sạn Đại Phát Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

178 Khách sạn Đồng Văn Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

179 Khách sạn Gia long Pà Vầy Sủ, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

180 Khách Sạn Giang Sơn Mèo Vạc, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

181 Khách sạn Green Hoàng Su Phì, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

182 khách sạn Hải Ninh Hà Giang 1, Tuyên Quang 
Phòng cháy, 

chữa cháy và 
Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 
Sở Xây dựng  
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cứu nạn, cứu hộ cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

183 Khách sạn Hải Yến Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

184 Khách sạn Hoàng Vân Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

185 Khách sạn Hồng Chiêm Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

186 Khách sạn Huy Hoàng Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

187 Khách sạn Khải Hoàn Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

188 Khách sạn Kiên Bin Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

189 Khạch sạn Kiên Bin Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

190 Khách sạn Lâm Gia Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

191 Khách sạn Lương Gia Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

Sở Xây dựng  
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cứu hộ 

192 Khách sạn Mã Pì Lèng Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

193 Khách sạn Mèo Vạc Mèo Vạc, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

194 Khách sạn Minh Anh Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

195 Khách sạn Như Quỳnh Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

196 Khách sạn Quỳnh Như Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

197 Khách sạn Thái Thịnh Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

198 Khách sạn Thiên Hương Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

199 Khách sạn Tiến Anh Quang Bình, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

200 Khách sạn Tiến Đạt Mèo Vạc, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  
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201 Khách sạn Tiến Tài Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

202 Khách sạn Trường Anh Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

203 Khách sạn Trường Anh 2 Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

204 
lưu trú lữ hành Majestic Tour 

Vietnam 
Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

205 Ngân Hà Homestay Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

206 Nhà nghỉ "Khách Sạn Anh Quân" Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

207 Nhà nghỉ 36a Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

208 Nhà nghỉ 68 Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

209 Nhà nghỉ 79 Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

210 Nhà nghỉ An Vinh Hà Giang 1, Tuyên Quang Phòng cháy, Trực tiếp Phòng Cảnh sát Sở Xây dựng  
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chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

211 Nhà nghỉ Bảo Ngọc Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

212 Nhà nghỉ Cao Nguyên S Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

213 Nhà nghỉ Cực Bắc Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

214 Nhà nghỉ Cường Thịnh Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

215 Nhà nghỉ Diệu Hoa Thanh Thủy, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

216 Nhà nghỉ Đông Tây Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

217 Nhà nghỉ Galaxy Hostel 1 Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

218 Nhà nghỉ Hà Giang 1 Hostel Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

219 Nhà nghỉ Hải Đăng Hà Giang 1, Tuyên Quang 
Phòng cháy, 

chữa cháy và 
Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 
Sở Xây dựng  
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cứu nạn, cứu hộ cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

220 Nhà nghỉ Hằng Thường Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

221 Nhà nghỉ Happy House Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

222 Nhà nghỉ Hòa Phát Đồng Yên, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

223 Nhà nghỉ Hoa Sơn Thanh Thủy, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

224 Nhà nghỉ Hồng Nhung Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

225 Nhà Nghỉ Hướng Đông Thôn Yên Phú 3, Bắc Mê 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

226 Nhà nghỉ Hướng Dương Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

227 Nhà nghỉ Hương Thảo Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

228 Nhà nghỉ huy dương Thôn Yên Phú 4, Bắc Mê 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

Sở Xây dựng  
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cứu hộ 

229 'Nhà nghỉ Icrus Thôn Yên Phú 2, Bắc Mê 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

230 Nhà nghỉ La La Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

231 Nhà nghỉ Lương Gia Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

232 Nhà nghỉ Mr Phương hostel Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

233 Nhà nghỉ Nhật Bảo Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

234 Nhà nghỉ QT Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

235 Nhà nghỉ Quẩy Hồng Cốc Pảng, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

236 Nhà nghỉ Sông Lô Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

237 Nhà nghỉ Thanh Hương Hà Giang 2, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  
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238 Nhà nghỉ Thanh Thảo Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

239 Nhà nghỉ Thiên Phú Bắc Quang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

240 
Nhà nghỉ thuộc Hộ kinh doanh 

Lộc Xuân Chiến 
Thôn 4, Hoàng Su Phì 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

241 Nhà nghỉ Thùy Linh Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

242 Nhà nghỉ Trung Linh Phát Thanh Thủy, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

243 Nhà nghỉ Trung Thành Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

244 Bến xe khách huyện Đồng Văn thị trấn Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

245 
Bến xe khách thành phố Hà 

Giang 
Phương Thiện, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

246 
Buôn bán xe máy Công ty 

HONDA Linh lực 
Bắc Quang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

247 Công ty TNHH kinh doanh ô tô Hà Giang 2, Tuyên Quang Phòng cháy, Trực tiếp Phòng Cảnh sát Sở Xây dựng  
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Khánh Vân chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

248 Cửa hàng Honda Đức Hải Bắc Mê, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

249 Cửa hàng Honda Đức Hải 2 Yên Minh, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

250 Của hàng Honda Linh lực Hoàng Su Phì, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

251 Của hàng Honda Nam Hải Bắc Quang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

252 
Cửa hàng săm lốp ô tô Mạnh 

Cường 1 
Vị Xuyên, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

253 
Của hàng săm lốp ô tô Mạnh 

Cường 2 
phươờng Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

254 Cửa hàng xe máy Đức Độ Mèo Vạc, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

255 Gara ô tô 365 Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

256 Gara ô tô Toàn Thành Hà Giang1, Tuyên Quang 
Phòng cháy, 

chữa cháy và 
Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 
Sở Xây dựng  
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cứu nạn, cứu hộ cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

257 Nội Thất oto Thanh Đông Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

258 Sửa chữa ô tô Mạnh Cường 2 Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

259 
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 

tỉnh Hà Giang 
Phươờng Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

260 Vinfast Hà Giang Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

261 CH máy nông nghiệp Thủy Long Hàm Yên, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

262 
CH mua, bán xe máy Yamaha 

Khai Phát 
Hàm Yên, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

263 

Cửa hàng máy nông nghiệp 

Thành Hương thuộc hộ kinh 

doanh Phùng Duy Thành 

Hàm Yên, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

264 
Cửa hàng xa máy Hon Đa Linh 

Lực 
Hàm Yên, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

265 Bến xe khách Chiêm Hoá Chiêm Hoá, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

Sở Xây dựng  
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cứu hộ 

266 Bến Xe khách Kim Xuyên Hồng Sơn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

267 Bến xe khách Na Hang Na Hang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

268 
Bến xe khách thành phố Tuyên 

Quang 
Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

269 
Cong ty ô tô Tuyên 

Quang(mitsubishi) 
Tân Hà, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

270 Công ty TNHH Chiến Long Tân Quang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

271 
Công ty TNHH Toyota Nhung 

Hồng 
Hưng Thành, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

272 Gara ô tô ASC An Tường, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

273 

Gara ô tô Phượng Hùng thuộc 

Công ty TNHH MTV Phượng 

Hùng. 

Minh xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

274 Honda Tiến Thành Tân Quang, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  
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275 

Showroom ô tô Huyndai Tuyên 

Quang - Công ty cổ phần kinh 

doanh ô tô Tuyên Quang 

An Tường, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

276 Sửa chữa Ô tô Bình Minh Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

277 

Trung tâm Đăng kiểm 2202D - 

Công ty TNHH Đăng kiểm Tuyên 

Quang 

Yên Sơn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

278 

Trung tâm Đăng kiểm 2203D - 

Chi nhánh Công ty TNHH Đăng 

kiểm Tuyên Quang 

Minh Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

279 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 

Tứ Qúy thuộc Công ty TNHH 

SX&TM Hùng Hường 

Yên Sơn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

280 Hộ kinh doanh Nhà nghỉ trọ 68 Yên Phú, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

281 Khách sạn Á Châu Mỹ Lâm, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

282 Ngọc Hà Spa 2 Mỹ Lâm, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

283 Nhà nghỉ Bắc Thủy Mỹ Lâm, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

284 Nhà nghỉ Bảo Yến Yên Phú, Tuyên Quang Phòng cháy, Trực tiếp Phòng Cảnh sát Sở Xây dựng  
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chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

285 Nhà nghỉ Đặng Thị Xuân Bình Xa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

286 

Nhà nghỉ Hải Đăng 5 tầng thuộc 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Phương 

Hàm Yên, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

287 Nhà nghỉ Hồng Nhung Mỹ Lâm, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

288 Nhà nghỉ Minh Nguyệt Mỹ Lâm, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

289 Nhà nghỉ Mông Đại Dương Mỹ Lâm, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

290 Nhà nghỉ Nguyễn Đạt Hậu Bình Xa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

291 Nhà nghỉ Nguyễn Gia Rừng Vầu, Sơn Thủy, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

292 Nhà nghỉ Nguyễn Thị Huyền Bình Xa, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

293 Nhà Nghỉ Phương Bảo Ngân 3 Mỹ Lâm, Tuyên Quang 
Phòng cháy, 

chữa cháy và 
Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 
Sở Xây dựng  
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cứu nạn, cứu hộ cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

294 Nhà nghỉ Quý Mão Mỹ Lâm, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

295 Nhà nghỉ Thiên Lộc Mỹ Lâm, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

296 Nhà nghỉ Trâm Anh Mỹ Lâm, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

297 Nhà nghỉ Xuân Hưng Yên Phú, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng  

298 HTX Hoàng Luyến Thôn 3, Quang Bình, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương; 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH; 

Công an cấp xã 

 

299 
Kho VLNCN thuộc Công ty CP 

TM va DV tổng hợp An Bình 
Hùng Lợi, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương; 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH; 

Công an cấp xã 
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hoạt động kinh 

doanh 

300 

Nhà máy xi măng thuộc Công ty 

Cổ phần xi măng Tân Quang 

VVMI 

Tổ dân phố Tràng Đà 5, Nông Tiến, 

Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Công thương; 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH; 

Công an cấp xã 

 

301 khách sạn Công Đoàn Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng; Phòng 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH; Công an cấp 

xã 

 

302 Khách sạn Hoa Cương Mèo Vạc, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng; Phòng 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH; Công an cấp 

xã 

 

303 Khách sạn Hoàng Ngọc Đồng Văn, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

Sở Xây dựng; Phòng 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH; Công an cấp 
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Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

cứu hộ xã 

304 Khách sạn Mai Đào 2 Mèo Vạc, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng; Phòng 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH; Công an cấp 

xã 

 

305 Khách sạn Phương Đông Yên Minh, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng; Phòng 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH; Công an cấp 

xã 

 

306 Khách sạn Thảo Nguyên Yên Minh, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng; Phòng 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH; Công an cấp 

xã 
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doanh 

307 Nhà khách Hà An (Công an tỉnh) Hà Giang 1, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở Xây dựng; Phòng 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH; Công an cấp 

xã 

 

308 
Công ty cổ phần kim loại màu 
Tuyên Quang 

Số 178 Đường Bình Thuận, Minh 

Xuân, Tuyên Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở xây dựng; Phòng 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH; Công an cấp 

xã 

 

309 
Công ty TNHH Xây dựng và Vận 

tải Hoàng Sơn 

Số 206 Đường Bình Thuận, TDP 

Hưng Thành 9, An Tường, Tuyên 

Quang 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

Sở xây dựng; Phòng 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH; Công an cấp 

xã 

 

310 Hộ kinh doanh Lê Thanh Ý phường Minh Xuân, tỉnh tuyên Quang 

Kiểm tra định kỳ 

việc chấp hành 

điều kiện về 

ANTT trong 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
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311 
Công ty TNHH Phú Hưng, Mỏ đá 

Thung Mỡn (Khu 1) 
xã Yên Sơn, tỉnhTuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

312 
Công ty TNHH Hiệp Phú, Mỏ đá 

vôi Km8 
phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

313 
Hợp tác xã vận tải khai thác và 

sản xuất vật liệu xây dựng số 2 

Mỏ đá vôi Núi Chuối, Phường An 

Tường, tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

314 

Chi nhánh Trường Sơn 26 - Tổng 

Công ty xây dựng Trường Sơn, 

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà 

Giang 

Xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

315 

Công ty cổ phần xây dựng và đầu 

tư 122 Vĩnh Thịnh, Dự án cao tốc 

Tuyên Quang - Hà Giang 

Xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

316 

Công ty TNHH xây dựng Tự Lập, 

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà 

Giang 

Xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

317 

Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải, 

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn 

Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn 

xã Trung Sơn, Hùng Lợi, tỉnh Tuyên 

Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

318 

Công ty cổ phần tập đoàn xây 

dựng Đông Dương, Đoạn tuyến 

từ Km23+00 - Km43+00, Dự án 

cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang 

xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

319 
Công ty TNHH vật liệu xây dựng 

Thạch Sơn 

Mỏ đá Granit thôn Ngòi Lẻo (Lẻ) và 

thôn Bình Man, xã Sơn Thủy, tỉnh 

Tuyên Quang 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

320 Công ty TNHH Trung Thoan 
Mỏ đá vôi Kéo Tóong, xã Thượng 

Nông, tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

321 Công ty TNHH MTV Vĩnh Bình, Mỏ đá vôi số 4 xã Na Hang, T. Tuyên Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
Công an các xã,  
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Quang phường 

322 

Hợp tác xã kinh doanh khai thác 

và sản xuất vật liệu xây dựng 

Thắng Lợi 

mỏ đá vôi Núi Quậy, xã Nhữ Khê, 

tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

323 
Doanh nghiệp tư nhân Sơn Tùng 

Tuyên Quang 

Mỏ đá vôi Tre Khà, xã Hòa An, tỉnh 

Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

324 
Công ty TNHH xây dựng thương 

mại vận tải Đồng Tâm 

Mỏ đá vôi Nà Ngày xã Chiêm Hoá, 

tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

325 Công ty TNHH Hoa Đạt – CĐP 
Mỏ đá phiến thôn Trung Thành, xã 

Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

326 
Công ty cổ phần công nghiệp Tân 

Hà 

Mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

327 
Công ty TNHH Đức Ninh Tuyên 

Quang 

Mỏ đá vôi Bãi Sả, xã Thái Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

328 
Công ty TNHH khoáng sản 

Thuận Thanh 

Mỏ Cây Quéo, xã Hùng Đức, tỉnh 

Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

329 
Hợp tác xã khai thác sản xuất 

VLXD Bình Ca 

Mỏ đá vôi Yên Ngựa, xã Thái Bình, 

tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

330 
Công ty cổ phần HT-168, Dự án 

thủy điện Yên Sơn 
xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

331 
Hộ kinh doanh Vũ Thị Hương 

Giang ( KS Hoa Mai 2) 

phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 
Lưu trú Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

332 Hộ kinh doanh Trần Thị Mai 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 
Lưu trú Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

333 Công ty TNHH MTV Hoà Thu 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 
Lưu trú Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

334 Nhà khách Kim Bình 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 
Lưu trú Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

335 

Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân 

xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (KS 

Mường Thanh) 

phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 
Lưu trú Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

336 Nhà khách Minh Thanh 
phường Nông Tiến, tỉnh tuyên 

Quang 
Lưu trú Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
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337 Doanh nghiệp tư nhân Mai Sơn 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 
Lưu trú Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

338 
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Phương Linh, 
 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

339 
Công ty TNHH Dịch vụ giải trí 

URIONRN 

phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

340 Vũ trường Lounge 
phường Minh Xuân, tỉnh tuyên 

Quang 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

341 Khu Nghỉ Dưỡng H’MongVillge  xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

342 Khách sạn Tam Sơn  xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

343 Homestay Phan Thị Hằng Nga  Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

344 Khách sạn Tu Sản  xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

345 Khách sạn Tiến Cường  xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

346 Khách sạn Hoa Cương (3*) xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

347 Khu Nghỉ Sinh Thái Đồng Văn  xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

348 Khách Sạn Cao Nguyên (3*)  
phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 
Quang 

Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

349 Khách sạn Hoàn Hảo  phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Lưu trú Trực tiếp Phòng Cảnh sát Công an các xã,  
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Quang QLHC về TTXH phường 

350 Khách Sạn Huy Hoàn (3*)  
phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 
Quang 

Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

351 Khách sạn Phonix (4sao)  
phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 
Quang 

Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

352 Khách sạn Đinh Gia (3*) 
phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 
Quang 

Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

353 
Khách Sạn Silk River Công ty 

TNHHXS và TM Đông Á  

phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 
Quang 

Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

354 

Khách Sạn Yên Biên Luxury (4*) 

Cty CPĐTPT An Nam Chi nhánh 

HG  

phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 
Quang 

Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

355 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mơ 

(Khách sạn An Khang) 
phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 
Quang 

Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

356 Khách sạn Anh Tú 
phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 
Quang 

Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

357 Nhà Nghỉ Bích Phương 
phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 
Quang 

Lưu trú Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

358 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

bảo vệ Hà An  
Tổ 5 phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 
Quang 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

359 
Công ty cổ phần đá Thành Tân 

Hà Giang  

Số 289, tổ 5, phường Hà Giang 2, tỉnh 
Tuyên Quang 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

360 Hộ kinh doanh Lương Ích Hà 
Số 9, đường Tô Vĩnh Diện, tổ 13 
phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 
Quang 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

361 Hộ kinh doanh Phạm Văn Doanh  
tổ 10, Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 
Quang 

Việc chấp hành Trực tiếp Phòng Cảnh sát Công an các xã,  
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điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

QLHC về TTXH phường 

362 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lịch  
tổ 16, Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 
Quang 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

363 
Công ty TNHH Khánh Phong Hà 

Giang 

Vũ Trường Luxury phường Hà Giang 
1, tỉnh Tuyên Quang 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

364 
Hộ kinh doanh Quiri Club (Vũ 

trường Quiri Club)  
Tổ 2, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

365 
Công TY CP Việt Dũng 1, Thủy 

điện Suối Đỏ  

xã Bản Máy, xã Thàng Tín, tỉnh 
Tuyên Quang. 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

366 
Công ty Khoáng Sản Minh Sơn, 

Mỏ chì kẽm Tà Pan  
xã Minh Sơn, tỉnh Tuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

367 

Công ty CPĐT Phát Triển 

Phương Đông, Công trình cao tốc 

Tuyên Quang Hà Giang 

Km12+500 đến Km 19+120  

xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

368 
HTX tiểu thủ CN XD & DV TH 

1911  

mỏ đá vôi thôn Ha Pua Đa, xã Đồng 
Văn, tỉnh Tuyên Quang. 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

369 
Công ty TNHH Tiến Thành 

 

Mỏ đá vôi Thôn Tân Tiến, xã Hùng 
An, tỉnh Tuyên Quang 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

370 Hợp tác xã Lâm Thành  Thôn Lũng Loét, xã Linh Hồ, tỉnh Vật liệu nổ Trực tiếp Phòng Cảnh sát Công an các xã,  
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Tuyên Quang QLHC về TTXH phường 

371 Công ty TNHH MTV Hà Ngân   Xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

372 Hợp tác xã Bảo Hà  
Mỏ đá vôi tại thôn Trung Sơn, xã Linh 
Hồ, tỉnh Tuyên Quang 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

373 Công ty TNHH Đức Sơn  
Mỏ quặng sắt Lũng Rầy, xã Thuận 
Hoà, tỉnh Tuyên Quang 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

374 
Công Ty TNHH Thọ Giang, 

đường liên xã: Xín Mần - Chí Cà  

(đoạn từ Đoàn kinh tế 313 đến ngã ba 

xã Xín Mần) 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

375 
Công Ty TNHH ĐTXD &  

TM Anh Phương  

Đoạn Km0+00 đến Km12+500 
thuộc Dự án Cao tốc Tuyên Quang - 
Hà Giang, xã Hùng An, tỉnh Tuyên 
Quang 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

376 
Công ty cổ phần Việt Dũng 2, 

thủy điện Tân Tiến  

xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên 
Quang. 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

377 
Công ty TNNH Đức Thành Hà 

Giang  

dự án đường nội thị, xã Vị Xuyên, 
tỉnh Tuyên Quang phía sau UBND 
xã Vị Xuyên. 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

378 
Công ty cổ phần đầu tư mỏ địa 

chất Vũ Bình, nhà máy thủy điện 

Sông Lô 3  
xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

379 
Công ty TNHH Minh Đăng, 

đường từ UBND  

xã Nàn Sỉn (Cũ) đi mốc 201/2 và đến 

mốc 197 xã Xín Mần, tỉnh Tuyên 

Quang 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

380 
Công ty cổ phần đầu tư An 

Thông, Mỏ quặng sắt Sàng Thần  
xã Minh Sơn, tỉnh Tuyên Quang Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

381 Công ty TNHH Trường Thịnh,  
Mỏ đá vôi tại Km21, xã Thanh Thủy, 

tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

382 Công ty TNHH Đức Sơn  

tuyến đường từ thủy điện sông miện 

5A đến trung tâm xã Thuận Hòa, tỉnh 

Tuyên Quang 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

383 
Địa điểm kinh doanh số 2 Công ty 

TNHH MTV Duy Cương,  

Thủy điện Túng Sán 1, xã Tân Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

384 
Hợp tác xã giao thông vận tải sản 

xuất kinh doanh vật iệu xây dựng  

Mỏ đá vôi xã Hùng An, tỉnh Tuyên 

Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
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385 
Công ty cổ phần đầu tư mỏ địa 

chất Vũ Bình  

nhà máy thủy điện Sông Lô 3, xã Vĩnh 

Tuy, tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

386 Công ty cổ phần đầu tư An Thông  
Mỏ quặng sắt Sàng Thần, xã Minh 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

387 Công ty TNHH Trường Thịnh,  
Mỏ đá vôi tại Km21, xã Thanh Thủy, 

tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

388 Công ty TNHH Đức Sơn  

tuyến đường từ thủy điện sông miện 

5A đến trung tâm xã Thuận Hòa, tỉnh 

Tuyên Quang 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

389 
Địa điểm kinh doanh số 2 Công ty 

TNHH MTV Duy Cương,  

Thủy điện Túng Sán 1, xã Tân Tiến, 

tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

390 
Hợp tác xã giao thông vận tải sản 

xuất kinh doanh vật liệu xây dựng  

Mỏ đá vôi xã Hùng An, tỉnh Tuyên 

Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

391 
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ xây dựng Long Anh  

Mỏ đá vôi thôn Tân Hùng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

392 
Công ty cổ phần cơ khí và khoáng 

sản Hà Giang  

mỏ quặng Antinmon Mậu Duệ, xã 

Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

393 
Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 

Tân Thành  

mỏ đá vôi Pắc Luốc 2 thôn Nà Tèn, xã 

Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

394 Hợp tác xã Hoa Long  
Mỏ đá vôi thôn Há Chí Đua xã Mèo 

Vạc, tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

395 Công ty TNHH Khánh Sơn  

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ 

KM17, QL4C đi trạm kiểm soát biên 

phòng Minh Tân, xã Minh Tân, tỉnh 

Tuyên Quang 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

396 
Công ty cổ phần công nghệ Anh 

Minh HG  

dự án đầu tư công khẩn cấp ổn định 

dân cư xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên 

Quang 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

397 Công ty cổ phần thép An Khang  

mỏ quặng sắt tại thân quặng II và thân 

quặng VI, mỏ Suối Thầu, xã Minh 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

Vật liệu nổ Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
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398 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và dịch vụ thương mại Trường 

Phát  

Dự án thủy điện Thanh Thủy 1B tại xã 

Lao Chải, tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

399 
Công ty TNHH Miền Tây, dự án 

Thủy Điện Nậm Lang  

các xã Du Già, Đường Thượng, Mậu 

Duệ, Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

400 
Công ty TNHH xây lắp và dịch vị 

thương mại An Thịnh, Công trình 

thủy điện Nậm Khòa  

các xã Thông Nguyên, xã Hồ Thầu, 

tỉnh Tuyên Quang 
Vật liệu nổ Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

401 
Công ty CP Hồng Hạc Đại Lải - 

TQ  
xã Tân Trào, tỉnh tuyên Quang 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

402 
Công ty TNHH Thương mại và 

VT Thành Trung  

(Bách Thảo Ngân) , phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang 
Lưu trú Trực tiếp 

Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

403 
Công ty TNHH DV Bảo vệ An 

Hà Tuyên  
xã Bắc Quang , tỉnh Tuyên Quang 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

405 Công ty CPDV bảo vệ Hà Giang  
phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên 

Quang 

Việc chấp hành 

điều kiện về an 

ninh, trật tự 

trong quá trình 

hoạt động kinh 

doanh 

Trực tiếp 
Phòng Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Công an các xã, 

phường 
 

 


